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1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh ung thư tuyến giáp sau phẫu 
thuật tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

1

Clinical and para-clinical characteristics of patients after thyroidectomy at Hanoi 
Medical University Hospital

Dương Thị Phượng, Nguyễn Xuân Hậu, Vũ Ngọc Hà
Lê Mai Trà Mi, Lê Thị Hương

2 Áp dụng Six Sigma trong đánh giá và so sánh hiệu năng phân tích của hai máy 
hóa sinh cobas c702

10

Using Six Sigma method in assessment and comparison analytical process 
performance of two biochemistry analyzers cobas c702

Hà Thị Phương Dung, Lê Hữu Lộc, Nguyễn Ích Việt

3 Xác nhận độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm phát hiện SARS-COV-2 bằng 
phương pháp realtime RT-PCR

20

Verification of realtime RT-PCR for detection of SARS-COV-2

Trần Ngọc Huyền, Lê Thị Kim Chung, Đào Xuân Đạt
Hà Thị Phương Dung, Nguyễn Trọng Tuệ, Vũ Đức Anh

4 Gây mê mổ cắt tuyến giáp cho bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi nặng: Báo cáo 
một trường hợp lâm sàng

27

General anesthesia of a patient with severe pulmonary hypertension for 
thyroidectomy: A case report

Lưu Xuân Võ, Tạ Ngân Giang

5 Đánh giá bước đầu kết quả phẫu thuật nội soi qua phúc mạc cắt toàn bộ tuyến 
tiền liệt điều trị bệnh lý ung thư tuyến tiền liệt

34

Initial assessment of the results of transperitoneal laparoscopic radical 
prostatectomy in the treatment of prostate cancer

Đỗ Thị Thu Hiền, Hoàng Long, Chu Văn Lâm, Đỗ Ích Định

6 Thực trạng rối loạn điện giải và một số yếu tố liên quan của người bệnh tại Bệnh 
viện điều trị người bệnh COVID-19

42

The electrolytes imbalance and some associated factors in COVID-19 patients at 
COVID-19 patient treatment hospital

Phạm Thị Tuyết Chinh, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc Lan
Trần Hà An, Đỗ Thị Minh Anh và Nguyễn Thị Minh Tâm
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7 Hiệu quả hút áp lực âm liên tục trong điều trị người bệnh khuyết phần mềm sau 
chấn thương

55

The effectiveness of vaccum assisted closure for traumatic soft tissue defects 
treatment

Bùi Thị Kim Nhung, Phạm Quang Anh, Đinh Quang Chung,
Nguyễn Tiến Thành, Chử Minh Đức, Mạc Huy Cường, Nguyễn Hữu Tuấn,

Lưu Thị Hương Liên, Phạm Văn Thành, Ngô Xuân Khoa và Hoàng Văn Hồng

8 Áp dụng công cụ JAVACRIPT để phát triển giải pháp tự động hoá phân tích kết 
quả siêu âm doppler xuyên sọ

65

Automatic interpretation for transcranial doppler (TCD) ultrasound

Bùi Mỹ Hạnh, Đinh Thu Hương

9 Đánh giá kết quả bước đầu điều trị dị dạng tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ bằng tiêm 
cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của DSA

73

Absolute ethanol sclerotherapy treatment for head and neck venous malformations 
under DSA guidance

Nguyễn Ngọc Cương, Chu Hồng Sơn, Lê Tuấn Linh

10 Đánh giá kết quả thắt ống phúc tinh mạc qua nội soi ổ bụng sử dụng rọ Dormia 
hỗ trợ điều trị bệnh lý tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em tại Bệnh viện Đại học Y 
Hà Nội

83

Evaluate the results of treatment the patent processus vaginalis in children by 
laparoscopic surgery with Dormia basket support at Ha Noi Medical University 
Hospital

Trần Văn Kiên, Nguyễn Cao Thắng, Phạm Minh Quân
Hạ Hồng Cường, Nguyễn Hoài Bắc

11 Dẫn lưu đường mật qua da cấp cứu trong điều trị viêm đường mật cấp do sỏi tại 
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

92

The percutaneous biliary duct drainage in treatment of acute cholangitis due to 
gallblader stones

Tô Quang Hưng, Trần Bảo Long, Vũ Đình Hùng và Hoàng Bùi Hải

12 Báo cáo ca lâm sàng lấy dị vật bể thận qua đường hầm dẫn lưu thận 99

Foreign body in renal pelvis collection through the nephrostomy tube: Two cases 
report

Hoàng Long và Lê Tuấn Anh
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13 Kết quả sớm của tán sỏi nội soi bằng ống soi mềm kỹ thuật số điều trị sỏi tiết niệu 
tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

105

Early outcomes of digital flexible ureterorenoscopy in the treatment of urinary 
stone at Ha Noi Medical University Hospital

Hoàng Long và Nguyễn Đình Bắc

14 Kết quả bước đầu chuẩn bị tinh trùng bằng lọc thang nồng độ ngắn và lọc đơn 
lớp trên mẫu thiểu tinh

114

Initial results of sperm preparation using density mini-gradient and single-layer 
centrifugation for oligospermia samples

Nguyễn Thanh Hoa, Trần Thị Phương Hoa, Mai Thị Giang, Nguyễn Mạnh Hà

15 Thực trạng mắc các dấu hiệu trầm cảm của nhân viên y tế và một số yếu tố liên 
quan trong dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022

123

Symptoms of depression among healthcare workforce and some factors related in 
COVID-19 at Hanoi Medical University Hospital in 2022

Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Văn Phi, Lê Thị Hà Thu
Nguyễn Thị Thu Hiền và Hoàng Quỳnh Liên

16 Chất lượng noãn, phôi và kết quả có thai của phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ 
so với phác đồ kích thích buồng trứng liều cao ở bệnh nhân giảm dự trữ buồng 
trứng

132

Comparing oocyte and embryo quality between low dose and high dose 
conventional ovarian stimulation

Trịnh Thị Ngọc Yến, Dương Tiến Tùng, Hồ Nguyệt Minh 
Nguyễn Mạnh Hà

17 Vai trò của kết hợp thang điểm spesi với nồng độ CRP-HS trong tiên lượng tử 
vong trong vòng 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp: một nghiên cứu 
đa trung tâm tại Việt Nam 

140

The combination of spesi and CRP-HS level and the value of 30-day mortality 
prognosis in acute pulmonary embolism: A multicenter study in Vietnam

Trần Văn Cường, Nguyễn Duy Linh, Phan Nguyễn Đại Nghĩa
và Hoàng Bùi Hải

18 Sử dụng vạt mạch xuyên bắp chân trong tự do trong tạo hình khuyết phần mềm 
tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

147
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Medial sural artery perforator flap in reconstruction of soft tissue defect in Ha Noi 
Medical University Hospital

Phạm Thị Việt Dung, Nguyễn Hợp Nhân, Vũ Thị Dung
Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Dương, Trần Thị Diệu Linh

19 Một số yếu tố liên quan đến thời gian khởi phát - nhập viện ở bệnh nhân đột quỵ 
nhồi máu não cấp

157

Factors related to the “onset to door” time in acute ischemic stroke patients

Phạm Hữu Hiển và Hoàng Bùi Hải

20 Đánh giá tình trạng vi di căn hạch tiềm ẩn và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân 
ung thư tuyến giáp thể nhú phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng

163

Occult lymph node micrometastases in patients with papillary thyroid cancer 
treated by toetva and related factors

Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Hậu, Lê Văn Quảng

21 Vai trò của tuần hoàn ngoài cơ thể trong việc kiểm soát đường thở trong phẫu 
thuật bệnh nhân có đường thở khó: báo cáo loạt ca bệnh

172

The role of cardiopulmonary bypass in surgical cases with difficult airways: A case 
series report

Vũ Ngọc Tú, Trần Lê Công Thắng, Trần Việt Đức
Nguyễn Ngọc Phước và Nguyễn Anh Huy

22 Đánh giá hiệu quả điều trị bước một ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 
muộn có đột biến gen EGFR bằng Afatinib tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

178

Treatment result of first-line afatinib for advanced EGFR-mutant non-small cell 
lung cancer in Hanoi Medical University Hospital

Trịnh Lê Huy và Trần Đình Anh

23 Một số đặc điểm xét nghiệm huyết học của bệnh nhân thiếu máu do viêm mạn 
tính tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

187

Description of several hematological characteristics of patients with Anemia of 
chronic disease at Hanoi Medical University Hospital

Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thị Lết, Nguyễn Quang Tùng, Phạm Văn Tuấn
Đỗ Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Hồng Diệp

24 Một số yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mắc COVID-19 195
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Prognostic severe factors in type 2 diabetes with COVID-19 patients

Vũ Bích Nga, Đỗ Thu Thảo, Nông Thuỳ Linh, Nguyễn Lân Hiếu

25 Thực trạng bệnh hô hấp trên tại 6 bệnh viện khu vực giáp vịnh Bắc Bộ từ năm 
2017-2021

204

The pattern of upper respiratory disease in 6 provincial Hospitals in Northern 
Vietnam from 2017-2021

Phạm Thị Bích Đào, Mai Thị Mai Phương, Trần Văn Tâm, Bùi Thị Mai
Lê Minh Đạt, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Thái Chung

Ngô Thị Ngọc, Nguyễn Thị Xuân Hòa, Phạm Anh Dũng
Phạm Thị Bích Thủy, Lê Nam

26 Kết quả sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một 
số bệnh lý khớp thường gặp 

212

Results of synovial biopsy in diagnosis of some common arthropathies 

Vương Thu Hà, Bùi Văn Lệnh, Lê Tuấn Linh, Đoàn Tiến Lưu
Đặng Thị Bích Nguyệt, Phạm Xuân Thành

27 Phẫu thuật nội soi lồng ngực chẩn đoán nguyên nhân của tràn dịch tiết khoang 
màng phổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

220

Endoscopic thoracic surgery for diagnostic the etiology of pleural effusion at Hanoi 
Medical University

Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Duy Gia, Đoàn Quốc Hưng
Bùi Xuân Trường và Vũ Ngọc Tú

28 So sánh tương đồng kết quả xét nghiệm định lượng troponin T trên máy xét 
nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) COBAS H232 và máy xét nghiệm tại phòng xét 
nghiệm trung tâm COBAS 8000

229

Comparison of results of quantitative troponin T test measured by Point of care 
testing (POCT) machine COBAS h232 and the central laboratory automated 
system COBAS 8000

Lê Hoàng Bích Nga, Hồ Thị Thương và Nguyễn Thị Ngọc Lan


